TIÊU CHÍ  7: Giám sát, đánh giá chất lượng
    
      *Kiểm tra minh chứng 7.1.02 - Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động 3 năm gồm:
       - Năm học 2020-2021:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
Khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo
nghề Cơ điện tử  (Năm học 2020-2021)


DANH SÁCH SINH VIÊN NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (NĂM HỌC: 2020-2021)
(bổ sung sau)

- Năm học 2021-2022:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
Khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo
nghề Cơ điện tử  (Năm học 2021-2022)



DANH SÁCH SINH VIÊN NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (NĂM HỌC: 2021-2022)
(bổ sung sau)

- Năm học 2022-2023:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
Khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo
nghề Cơ điện tử  (Năm học 2022-2023)


DANH SÁCH SINH VIÊN NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (NĂM HỌC: 2022-2023)
(bổ sung sau)

    *Kiểm tra minh chứng 7.1.03 - Phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp gồm:
   Phiếu Khảo sát Doanh nghiệp có 6 trang, 2 nội dung chính:
           I.	THÔNG TIN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
          II.	NỘI DUNG KHẢO SÁT
            Có 16 câu hỏi khảo sát
   Căn cứ vào thông tin, nội dung các phiếu khảo sát, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả các phiếu khảo sát để nắm bắt kết quả về tình hình đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đối với đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
*Kiểm tra minh chứng 7.1.04 - Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp 3 năm 2020 -2021-2022) gồm:
    - Báo cáo kết quả Khảo sát Doanh nghiệp năm học 2020 – 2021 nghề Cơ điện tử:


    
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực của SV do trường đào tạo
 	+ Đánh giá về năng lực chuyên môn
Năng lực chuyên môn của cựu SV gắn với công việc được giao tại DN được đánh giá bởi hai (02) kỹ năng: Kiến thức lý thuyết nghề; Kỹ năng thực hành nghề thông qua mức độ hài lòng của DN. Số lượng DN đánh giá: 12/12 DN (tỉ lệ 100%); Số lượng DN không đánh giá: 0/12 DN (tỉ lệ 0%). Kết quả 100% số DN đánh giá năng lực chuyên môn của cựu HSSV đáp ứng tốt và đáp ứng cơ bản là 11/12 DN (tỉ lệ 91,7%), doanh nghiệp đánh giá không đáp ứng với công việc được giao và DN phải đào tạo lại là 01/12 DN (tỉ lệ 8,3%)
	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng tốt (hoàn toàn hài lòng)
	2
	17
	92%

	2
	Đáp ứng khá (phần lớn hài lòng)
	5
	42
	

	3
	Đáp ứng trung bình (hài lòng)
	4
	33
	

	4
	Phần lớn không đáp ứng (phần lớn không hài lòng)
	1
	8
	

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng (hoàn toàn không hài lòng)
	0
	0
	

	Tổng
	12
	100
	

	Bảng 1. Mức độ hài lòng với lao động nghề Cơ điện tử của trường



+ Đánh giá ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cựu sinh viên đối với công việc được giao
Tiêu chí về thái độ làm việc này được đa số các DN đánh giá ở mức khá, tốt (100%). 
	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	9
	75
	100%

	2
	Khá
	3
	25
	

	3
	Trung bình
	0
	0
	

	4
	Yếu
	0
	0
	

	5
	Không đánh giá
	0
	0
	

	Tổng
	12
	100%
	

	Bảng 2. Ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao



+ Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của trường
Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của trường được DN đánh giá là phù hợp với yêu cầu thực tế là 11/12 (tỉ lệ đánh giá 92%), có 01/12 (tỉ lệ đánh giá 8%)  DN đánh giá chương trình đào tạo chưa hoàn toàn phù hợp.
	STT
	Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế
	Số lượng ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	9
	75
	92%

	2
	Phù hợp một phần
	2
	17
	

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	1
	8
	 

	5
	Khác
	0
	0
	 

	Tổng
	12
	100
	 

	Bảng 3. Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường


    
 - Báo cáo kết quả Khảo sát Doanh nghiệp năm học 2021-2022, nghề Cơ điện tử:


         + Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo
Số DN đánh giá chất lượng cựu sinh nghề Cơ điện tử là 15/15 DN (tỉ lệ 100%). Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp (chất lượng lao động) của sinh viên nghề Cơ điện tử do Trường đào tạo là 15/15 tỉ lệ 100%.
	TT
	Đánh giá của DN
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Điểm 
đánh giá
	Ghi chú

	1
	Hoàn toàn hài lòng
	3
	20
	5
	100%

	2
	Phần lớn hài lòng
	10
	66,7
	4
	

	3
	Hài lòng 
	2
	13,3
	3
	

	4
	Phần lớn không hài lòng
	0
	0
	2
	 

	5
	Hoàn toàn không hài lòng
	0
	0
	1
	 

	Tổng/điểm trung bình
	15
	100
	4,1
	 

	Bảng 4. Mức độ hài lòng của DN với lao động do trường đào tạo


       
+  Đánh giá của DN về Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường
Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử so với yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp được DN đánh giá như sau: Phù hợp 09/15 DN (tỉ lệ 60%), phù hợp một phần 3/15 DN (tỉ lệ 20%), chưa hoàn toàn phù hợp 02/15 DN (tỉ lệ 13%).
	STT
	Mức độ phù hợp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	9
	60
	80%

	2
	Phù hợp một phần
	3
	20
	

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	2
	13
	

	4
	Khác
	1
	7
	

	Tổng
	15
	100
	

	Bảng 5. Đánh giá Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường


- Báo cáo kết quả Khảo sát Doanh nghiệp năm học 2022-2023, nghề Cơ điện tử:


         + Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo
Số DN đánh giá chất lượng cựu sinh nghề Cơ điện tử là 14/14 DN (tỉ lệ 100%). Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp (chất lượng lao động) của sinh viên nghề Cơ điện tử do Trường đào tạo là 14/14 chiếm tỉ lệ 100%.
	STT
	Mức độ
	Số lượng DN
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phần lớn hài lòng
	9
	64,3
	100%

	2
	Hài lòng
	4
	28,6
	

	3
	Hoàn toàn hài lòng
	1
	7,1
	

	4
	Phần lớn không hài lòng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không hài lòng
	0
	0
	 

	Tổng
	14
	100
	 

	Bảng 6. Mức độ hài lòng của DN đối với SV tốt nghiệp nghề Cơ điện tử



       +  Đánh giá của DN về Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường (năm 2022 trong phiếu khảo sát không có mục này → đề xuất thêm như dưới đây →bổ sung vào báo cáo gốc phần này – mục 2.3)
Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử so với yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp được DN đánh giá như sau: Phù hợp 12/14 DN (tỉ lệ 86%), phù hợp một phần 01/14 DN (tỉ lệ 7%), chưa hoàn toàn phù hợp 01/14 DN (tỉ lệ 7%).
	STT
	Mức độ phù hợp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	12
	86
	93%

	2
	Phù hợp một phần
	1
	7
	

	3
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	1
	7
	 

	4
	Khác
	0
	
	 

	Tổng
	14
	100
	 

	Bảng 7. Đánh giá Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường


Như vậy, qua khảo sát các doanh nghiệp đánh giá người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị đáp ứng được yêu cầu và chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ cao đẳng phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
[bookmark: _GoBack]     Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
Thông qua nghiên cứu Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường, khảo sát thực tế tại Trường, kiểm tra các văn bản, tài liệu liên quan  cho thấy: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Thể hiện:  
  	 - Tiêu chuẩn 7.1 đạt: đã phân tích đánh giá ở Tiêu chuẩn 7.1
      Kiểm tra kết quả khảo sát hằng năm 2020, 2021, 2022:
	Năm khảo sát
	Số doanh nghiệp được khảo sát
	Số sv làm tại doanh nghiệp
	Mức độ hài lòng của doanh nghiệp
	Mức độ đáp ứng của sinh viên đối với doanh nghiệp
	Ghi chú

	Năm 2020
	12
	83
	11 (92%)
	11 (100%)
	Phiếu khảo sát không có mức độ đáp ứng của SV: đề xuất bổ sung như đã ghi màu đỏ.

	Năm 2021
	15
	95
	15 (100%)
	14 (93%)
	

	Năm 2022
	14
	61
	14 (100%)
	14 (100%)
	



   	Với phương pháp thu thập ý kiến đã thực hiện là thông qua Phiếu khảo sát. Kết quả khảo sát cho thấy: Tỷ lệ các doanh nghiệp đánh giá hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người lao động đang làm việc tại đơn vị đều đạt trên 90%.
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
2. Đánh giá tiêu chuẩn 7.8:
	Cơ sở GDNN tự đánh giá
	Đoàn đánh giá ngoài đánh giá

	2 (Hai) điểm
	2 (Hai) điểm
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Danh sách khảo sát DN-Cơ ĐT-năm 2022
DS khảo sát DN 22-23

		      TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2022

		DANH SÁCH
Khảo sát ý kiến Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử
Khoa Điện - Điện tử - Năm 2022



		STT		Tên Cơ quan/Doanh nghiệp		Địa chỉ		Số lượng sinh viên làm việc		Ghi chú		Nhu cầu tuyển dụng (CĐ)

		1		Công ty TNHH Kone Việt Nam		106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh		4				1

		2		Công ty TNHH Công nghiệp Olympia VN		Tầng trệt Tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh		3				5

		3		Chi nhánh Công ty cổ phần Dây cáp điện Daphaco - Nhà máy Long An		Lô LE7+LE8, đường số 3, KCN. Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An		10				2

		4		Công ty TNHH Thang máy Sanyo Minh Long		Lô 2-4-6, đường C, Khu CN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh		6				1

		5		Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành		19 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh		6				1

		6		Công ty TNHH TM DV Hợp Long		1008/40 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh		3				1

		7		Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ô tô Đức Việt		10/13 Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh		6				1

		8		Công ty TNHH SX và TM Phúc Đăng Quang		180/8 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		3				5

		9		Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhất Tâm		119 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		2				2

		10		Garage Ô tô Lộc		44-46, đường số 8, phường Tân Quy, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh		2				3

		11		Công ty TNHH Xây dựng Thương mại NPP		78/8B Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		6				1

		12		Công ty TNHH Ô tô Minh Khôi		75A, Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh		1				1

		13		Doanh nghiệp tư nhân Vinh Quang		36, Ấp 1, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An		2				1

		14		Công ty TNHH TM DV Ô tô Z1		580 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh		7				1

		Tổng: 14						61



		Tổng số: 14 Cơ quan, Doanh nghiệp

				TRƯỞNG TRUNG TÂM		Người tổng hợp







				Nguyễn Văn Chiến		Nguyễn Thùy Dương
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		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc





		

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020



BÁO CÁO

Kết quả khảo sát ý kiến Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử 

Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

Năm 2020



Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;

Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm học 2020 - 2021.

Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nghề Cơ điện tử khoa Điện - Điện tử năm 2020 như sau:

1. Đối tượng được khảo sát

- Đối tượng khảo sát: Các cơ quan, doanh nghiệp (viết tắt là DN) có cựu sinh viên nghề Cơ điện tử đang làm việc, thực tập hoặc DN có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề Cơ điện tử - Khoa Điện – Điện tử do Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo;

- Số lượng: 12 DN trên địa bàn Tp. HCM và các tỉnh lân cận (danh sách kèm theo);

1.1. Loại hình doanh nghiệp

Các doanh nghiệp được khảo sát là doanh nghiệp tư nhân: 12/12 DN (tỉ lệ 100%).  Xem bảng 1.1.

		STT

		Loại hình doanh nghiệp

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		DN tư nhân

		12

		100%

		 



		2

		DN ngoài nhà nước

		0

		0%

		 



		3

		DN có vốn đầu tư nước ngoài

		0

		0%

		 



		4

		DN nhà nước

		0

		0%

		 



		Tổng

		12

		100%

		 



		Bảng 1.1. Loại hình doanh nghiệp





1.2. Quy mô lao động của cơ quan doanh nghiệp

Quy mô lao động của các DN trong khoảng 51-200 lao động có 06/12 DN (tỉ lệ 50%), từ 11 đến 50 lao động là 05/12 DN (tỉ lệ 42%), doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động 01/12 DN ( tỉ lệ 8%), không có doanh nghiệp có quy mô lớn trên 200 lao động. Xem bảng 1.2, biểu đồ 1.2.

		STT

		Quy mô lao động của DN

		Số lượng

		Tỉ lệ

		Ghi chú



		1

		51 đến 200 lao động

		6

		50%

		 



		2

		11 đến 50 lao động

		5

		42%

		 



		3

		Dưới 10 lao động

		1

		8%

		 



		4

		Trên 200 lao động

		0

		0%

		 



		Tổng

		12

		100%

		 



		Bảng 1.2. Quy mô lao động của doanh nghiệp









2. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và chương trình đào tạo 

2.1. Mức độ hài lòng về chất lượng lao động nghề Cơ điện tử

Số DN đánh giá chất lượng cựu SV nghề Cơ điện tử là 12/12 DN (tỉ lệ 100%). Trong đó, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp (chất lượng lao động) của sinh viên nghề Cơ điện tử do Trường đào tạo là 11/12DN (tỉ lệ 92%), phần lớn không hài lòng: 01/12 DN (tỉ lệ 8%), hoàn toàn không hài lòng là 0/12 DN (tỉ lệ 0%), cụ thể xem bảng 2.1, biểu đồ 2.1: 

		STT

		Mức độ hài lòng

		Số lượng DN

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Hoàn toàn hài lòng

		2

		17

		92



		2

		Phần lớn hài lòng

		5

		42

		



		3

		Hài lòng

		4

		33

		



		4

		Phần lớn không hài lòng

		1

		8

		 



		5

		Hoàn toàn không hài lòng

		0

		0

		 



		Tổng

		12

		100

		 



		Bảng 2.1. Mức độ hài lòng với lao động nghề Cơ điện tử của trường









2.2. Đánh giá của doanh nghiệp về chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử

Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử so với yêu cầu thực tế được DN đánh giá như sau: phù hợp 09/12 DN (tỉ lệ 75%), phù hợp một phần 02/12 DN (tỉ lệ 17%), chưa hoàn toàn phù hợp 01/12 DN (tỉ lệ 8%). Xem bảng 2.2, biểu đồ 2.2.

		STT

		Mức độ phù hợp

		Số lượng ý kiến

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Phù hợp

		9

		75

		91,7



		2

		Phù hợp một phần

		2

		17

		



		3

		Chưa hoàn toàn phù hợp

		1

		8

		 



		5

		Khác

		0

		0

		 



		Tổng

		12

		100

		 



		Bảng 2.2. Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường





Biểu đồ 2.2. Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường



3. Các kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên

Trong số 6 kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm, các kỹ năng có tỉ lệ lớn DN đề nghị nhà trường bổ sung cho SV là: kỹ năng thực hành 07/12DN (tỉ lệ 58%), kỹ năng làm việc nhóm 07/12 DN (tỉ lệ 58%), kỹ năng giao tiếp 04/12 DN (tỉ lệ 33%). Chi tiết xem bảng 3.

		STT

		Kỹ năng cần bổ sung

		Số lượng DN đề nghị

		Tỉ lệ

		Chi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(3)/12x100

		(5)



		1

		Kỹ năng thực hành

		7

		58

		 



		2

		Kỹ năng làm việc nhóm

		7

		58

		 



		3

		Kỹ năng giao tiếp

		4

		33

		 



		4

		Kỹ năng sống

		3

		25

		 



		5

		Kỹ năng khác

		2

		17

		 



		6

		Lý thuyết chuyên môn

		0

		0

		 



		Bảng 3. Các kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên





4. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 

Trong số 12 DN, nhu cầu tuyển dụng 154 lao động nghề Cơ điện tử, trong đó nhu cầu lao động hệ cao đẳng 58 lao động (tỉ lệ 38%), hệ trung cấp 96 lao động (tỉ lệ 62%). Xem bảng 4, biểu đồ 4.

		STT

		Bậc đào tạo

		Số lượng
(Lao động)

		Tỉ lệ
(%)

		Ghi chú



		1

		Cao đẳng

		58

		38%

		 



		2

		Trung cấp

		96

		62%

		 



		Tổng

		154

		100%

		 



		Bảng 4. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề Cơ điện tử









5. Ý kiến của doanh nghiệp

Công ty chuyên về ngành Cơ - Điện - Lạnh nên các nhóm thực tập đều rất phù hợp (Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhất Tâm);

Cần hoàn thiện thêm kỹ năng thực hành (Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh);

Cho HSSV thực tập và thao tác nhiều trên các thiết bị mới để đáp ứng công việc;  Trao đổi tư tưởng trước với HSSV về các công việc sẽ phải làm, môi trường sẽ phải công tác, nhằm tránh sự bỡ ngỡ và né việc, không nhận việc được giao ngoài chuyên môn (Công ty TNHH Quản lý Nhà Việt);

Nâng cao kỹ năng sống và kỹ năng làm việc theo nhóm; phát triển và nâng cao kỹ năng về chuyên môn của ngành; nâng cao kỹ năng tay nghề trong quá trình học tập để khi vào doanh nghiệp làm việc sẽ rành mạch hơn (Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng).

6. Kết luận

Qua phân tích, đánh giá kết quả khảo sát doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nghề Cơ điện tử - Khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho thấy các DN có phản hồi tương đối tốt về chất lượng đào tạo, tuy nhiên vẫn còn có doanh nghiệp chưa hài lòng về chất lượng lao động nghề Cơ điện tử do trường đào tạo;

Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Cơ điện tử cao, trung bình mỗi DN khảo sát cần tuyển khoảng 12 lao động nghề này;

Các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc nhóm được DN đề nghị nhà trường chú trọng đào tạo nâng cao hơn nữa.

Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát các doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nghề Cơ điện tử - Khoa Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp kính báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết. 

		Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Khoa, phòng liên quan (để biết)

- Lưu: QHDN.

		TRƯỞNG TRUNG TÂM











Nguyễn Văn Chiến









Số lượng ý kiến	

Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	9	2	1	0	Tỉ lệ (%)	

Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	75	16.666666666666664	8.3333333333333321	0	



Biểu đồ 4. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề Cơ điện tử

Số lượng
(Lao động)	

Cao đẳng	Trung cấp	58	96	Biểu đồ 1.2. Quy mô lao động của doanh nghiệp

Số lượng	

51 đến 200 lao động	11 đến 50 lao động	Dưới 10 lao động	Trên 200 lao động	6	5	1	0	Tỉ lệ	

51 đến 200 lao động	11 đến 50 lao động	Dưới 10 lao động	Trên 200 lao động	0.5	0.41666666666666669	8.3333333333333329E-2	0	



Số lượng DN	

Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	2	5	4	1	0	Tỉ lệ (%)	

Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	16.666666666666664	41.666666666666671	33.333333333333329	8.3333333333333321	0	
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		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc





		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021



BÁO CÁO

Kết quả khảo sát ý kiến Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo 

Nghề Cơ điện tử - Khoa Điện - Điện tử

Năm 2021



Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-LTT-QHDN, ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2021.

Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử khoa Điện – Điện tử của Trường như sau:

1. Đối tượng được khảo sát

- Đối tượng khảo sát: các cơ quan, doanh nghiệp (viết tắt là DN) có cựu sinh viên (SV) nghề Cơ điện tử đang làm việc, thực tập hoặc có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề Cơ điện tử khoa Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo;

- Số lượng: 15 DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (danh sách kèm theo);

Các DN được khảo sát đều là DN tư nhân (15/15 DN – tỉ lệ 100%), đa số hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. 

Quy mô lao động của DN chủ yếu là ở mức vừa và nhỏ (dưới 200 lao động): 13/15 DN (tỉ lệ 87%), có 02/15 DN (tỉ lệ 13%) quy mô lớn trên 200 lao động. Xem bảng 1, biểu đồ 1.

		STT

		Quy mô doanh nghiệp

		Số lượng (người)

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		11 đến 50

		9

		60%

		87%



		2

		51 đến 200

		4

		27%

		



		3

		Trên 200

		2

		13%

		 



		4

		Dưới 10 

		0

		0%

		 



		Tổng

		15

		100%

		 



		Bảng 1. Quy mô lao động của doanh nghiệp







2. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá chất lượng lao động nghề Cơ điện tử do trường đào tạo

Số DN đánh giá chất lượng cựu SV nghề Cơ điện tử là 15/15 DN (tỉ lệ 100%). Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp (chất lượng lao động) của sinh viên nghề Cơ điện tử do trường đào tạo là: hoàn toàn hài lòng: 03/15 DN (tỉ lệ 20%), phần lớn hài lòng: 10/15 DN (tỉ lệ 66,7%), hài lòng: 2/15 DN (tỉ lệ 13,3%), các mức độ khác không có, cụ thể xem bảng 2.1, biểu đồ 2.1.

		STT

		Mức độ hài lòng

		Số lượng DN đánh giá

		Tỉ lệ (%)

		Điểm đánh giá

		Ghi chú



		1

		Hoàn toàn hài lòng

		3

		20

		5

		100%



		2

		Phần lớn hài lòng

		10

		66,7

		4

		



		3

		Hài lòng

		2

		13,3

		3

		



		4

		Phần lớn không hài lòng

		0

		0

		2

		 



		5

		Hoàn toàn không hài lòng

		0

		0

		1

		 



		Tổng/Điểm trung bình

		15

		100

		4,1

		 



		Bảng 2.1. Mức độ hài lòng của DN đối với SV nghề Cơ điện tử









2.2. Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của trường

Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử so với yêu cầu thực tế của cơ quan doanh nghiệp được đánh giá như sau: phù hợp 09/15 DN (tỉ lệ 60%), phù hợp một phần 03/15 DN (tỉ lệ 20%), chưa hoàn toàn phù hợp 02/15 DN (tỉ lệ 13%), đánh giá khác: 01/15 DN (tỉ lệ 7%), lý do đánh giá khác: DN này cần thêm thời gian để đánh giá chương trình đào tạo của trường. Xem bảng 2.2, biểu đồ 2.2.

		STT

		Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế

		Số lượng ý kiến

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Phù hợp

		9

		60

		 



		2

		Phù hợp một phần

		3

		20

		 



		3

		Chưa hoàn toàn phù hợp

		2

		13

		 



		4

		Khác

		1

		7

		 



		Tổng

		15

		100

		 



		Bảng 2.2. Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử









3. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 

Trong số 15 DN, có nhu cầu tuyển dụng 278 lao động nghề Cơ điện tử, trong đó nhu cầu lao động bậc cao đẳng 166 lao động (tỉ lệ 60%), bậc trung cấp 112 lao động (tỉ lệ 40%). Xem bảng 3, biểu đồ 3.

		STT

		Bậc đào tạo cần tuyển

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Cao đẳng

		166

		60

		 



		2

		Trung cấp

		112

		40

		 



		Tổng

		278

		100

		 



		Bảng 3. Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Cơ điện tử







4. Ý kiến của doanh nghiệp

- Cần bổ sung kỹ năng thực hành cho các bạn sinh viên (Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh);

- Thường xuyên giới thiệu sinh viên về thực tập tại nhà máy (Nhà máy sản xuất Bao ADSTAR Tú Phương - Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hóa Chất Nhựa);

- Trong thời gian tới nếu Quý trường có các khóa Điện - Điện tử thực tập vui lòng giới thiệu cho công ty chúng tôi khoảng 5 đến 8 sinh viên đến công ty chúng tôi thực tập. Trong quá trình thực tập công ty chúng tôi sẽ đánh giá và lựa chọn lại một số sinh viên làm việc cho công ty (Công ty cổ phần Quản lý Nhà Việt);

- Sắp xếp thời gian cho sinh viên thực tập nhiều hơn (Công ty cổ phần Kỹ thuật CEMEP);

- Trao đổi thông tin nhiều hơn với trường tạo sự gắn kết (Công ty TNHH DV TM XD KT Hải Âu).

5. Kết luận

Qua phân tích, đánh giá kết quả khảo sát DN về chất lượng đào tạo của nghề Cơ điện tử, khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 các DN có đánh giá khá tốt về chất lượng đào tạo của nghề;

Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Cơ điện tử rất cao;

Cần cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của DN.

Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát các DN về chất lượng đào tạo của nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết. 



		Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Khoa, phòng có liên quan (để biết);

- Lưu: QHDN.

		TRƯỞNG TRUNG TÂM











Nguyễn Văn Chiến









Biểu đồ 2.2. Đánh giá chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử

Số lượng ý kiến	

Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	9	3	2	1	Tỉ lệ (%)	

Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	60	20	13.333333333333334	6.666666666666667	



Biểu đồ 3. Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Cơ điện tử



Cao đẳng	Trung cấp	166	112	Biểu đồ 1. Quy mô lao động của doanh nghiệp

Số lượng (người)	

11 đến 50	51 đến 200	Trên 200	9	4	2	Tỉ lệ (%)	

11 đến 50	51 đến 200	Trên 200	0.6	0.26700000000000002	0.13300000000000001	



Biểu đồ 2.1. Mức độ hài lòng của DN đối với SV nghề Cơ điện tử

Số lượng DN đánh giá	

Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	3	10	2	0	0	Tỉ lệ (%)	

Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	20	66.666666666666657	13.333333333333334	0	0	
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		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc





		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2022



BÁO CÁO

Kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo 

nghề Cơ điện tử khoa Điện - Điện tử - Năm 2022



Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-LTT-QHDN, ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2022.

Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử khoa Điện - Điện tử của Trường năm 2022 như sau:

1. Đối tượng được khảo sát

- Đối tượng khảo sát: các cơ quan, doanh nghiệp (viết tắt là DN) có cựu sinh viên (SV) nghề Cơ điện tử đang làm việc, thực tập hoặc DN có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nghề Cơ điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo;

- Số lượng: 14 DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (danh sách kèm theo);

Các DN được khảo sát có 12/14 DN tư nhân (tỉ lệ 86%); 01/14 DN ngoài Nhà nước (tỉ lệ 7%); 01/14 DN có vốn đầu tư từ nước ngoài (tỉ lệ 7%) (xem bảng 1.1); quy mô lao động chủ yếu là DN nhỏ, cụ thể: số DN có quy mô 11 đến 50 lao động: 10/14 DN (tỉ lệ 71%), quy mô trên 200 lao động: 04/14 DN (tỉ lệ 29%) (Bảng 1.2) và đa số hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất phân phối và thi công xây dựng (Bảng 1.3). 

		STT

		Loại hình doanh nghiệp

		Số lượng

		Tỉ lệ(%)

		Ghi chú



		1

		Doanh nghiệp tư nhân

		12

		86

		 



		2

		Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

		1

		7

		 



		3

		Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài

		1

		7

		 



		4

		Doanh nghiệp Nhà nước

		0

		0

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 1.1.  Loại hình doanh nghiệp







		STT

		Quy mô 

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		11 đến 50

		10

		71

		 



		2

		Trên 200

		4

		29

		 



		3

		Dưới 10 

		0

		0

		 



		4

		51 đến 200

		0

		0

		 



		Tổng

		14

		0

		 



		Bảng 1.2. Quy mô lao động của doanh nghiệp







		STT

		Ngành nghề chính của cơ doanh nghiệp

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		TM&DV (buôn bán lẻ)

		7

		50

		 



		2

		Sản xuất, phân phối

		3

		21

		 



		3

		Dự án, công trình, thi công, xây dựng

		3

		21

		 



		4

		Ngành nghề khác

		1

		7

		 



		5

		Công nghiệp chế biến

		0

		0

		 



		6

		Thông tin liên lạc, CNTT

		0

		0

		 



		Tổng 

		14

		0

		 



		Bảng 1.3. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của doanh nghiệp





2. Đánh giá chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử

2.1. Mức độ hài lòng với sinh viên tốt nghiệp nghề Cơ điện tử của trường

Mức độ hài lòng của DN đối với lao động là SV tốt nghiệp nghề Cơ điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh được khảo sát ở 5 mức độ: phần lớn hài lòng, hài lòng, hoàn toàn hài lòng, phần lớn không hài lòng, hoàn toàn không hài lòng. Kết quả không có DN nào không hài lòng với SV của trường. Xem bảng 2.1 và biểu đồ 2.1.

		STT

		Mức độ

		Số lượng DN

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Phần lớn hài lòng

		9

		64,3

		100%



		2

		Hài lòng

		4

		28,6

		



		3

		Hoàn toàn hài lòng

		1

		7,1

		



		4

		Phần lớn không hài lòng

		0

		0

		 



		5

		Hoàn toàn không hài lòng

		0

		0

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 2.1. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với SV tốt nghiệp nghề Cơ điện tử









2.2. Năng lực nghề nghiệp của sinh viên nghề Cơ điện tử của Trường

Năng lực nghề nghiệp của SV học nghề Cơ điện tử do Trường đào tạo được khảo sát ở ba (3) nội dung: kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành nghề, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp. Nội dung đánh giá chia làm năm (5) mức độ: đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng phần lớn, đáp ứng trung bình, phần lớn không đáp ứng và hoàn toàn không đáp ứng. Kết quả khảo sát các năng lực đều được đánh giá đạt từ mức đáp ứng trung bình trở lên, trong đó mức đáp ứng phần lớn chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả ba nhóm năng lực, cụ thể như sau:

2.2.1. Mức độ đáp ứng kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên tại doanh nghiệp

	Năng lực lý thuyết nghề của SV được DN đánh giá như sau: đáp ứng phần lớn: 08/14 DN (tỉ lệ 57%), đáp ứng trung bình: 05/14 DN (tỉ lệ 36%), đáp ứng hoàn toàn: 01/14 DN (tỉ lệ 7%). Xem bảng 2.2.1 và biểu đồ 2.2.1.

		STT

		Mức độ đánh giá

		Số lượng 

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Đáp ứng phần lớn

		8

		57

		100%



		2

		Đáp ứng trung bình

		5

		36

		



		3

		Đáp ứng hoàn toàn

		1

		7

		



		4

		Phần lớn không đáp ứng

		0

		0

		 



		5

		Hoàn toàn không đáp ứng

		0

		0

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 2.2.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên









2.2.2. Mức độ đáp ứng kỹ năng thực hành nghề của sinh viên tại doanh nghiệp

Kỹ năng thực hành nghề của SV trong quá trình làm việc tại DN được đánh giá: đáp ứng phần lớn 08/14 DN (tỉ lệ 57%), đáp ứng trung bình 05/14 DN (tỉ lệ 36%), đáp ứng hoàn toàn 01/14 DN (tỉ lệ 7%), mức đánh giá khác không có. Chi tiết xem bảng 2.2.2 và biểu đồ 2.2.2.



		STT

		Mức độ đánh giá

		Số lượng 

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Đáp ứng phần lớn

		8

		57

		100%



		2

		Đáp ứng trung bình

		5

		36

		



		3

		Đáp ứng hoàn toàn

		1

		7

		



		4

		Phần lớn không đáp ứng

		0

		0

		 



		5

		Hoàn toàn không đáp ứng

		0

		0

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 2.2.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên









2.2.3. Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên tại doanh nghiệp

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên trong quá trình làm việc tại DN được đánh giá: đáp ứng phần lớn 07/14 DN (tỉ lệ 50%), đáp ứng trung bình 04/14 DN (tỉ lệ 29%), đáp ứng hoàn toàn 03/14 DN (tỉ lệ 21%), không có ý kiến đánh giá khác. Cụ thể xem bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3.

		STT

		Mức độ

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Đáp ứng phần lớn

		7

		50

		100%



		2

		Đáp ứng trung bình

		4

		29

		



		3

		Đáp ứng hoàn toàn

		3

		21

		



		4

		Phần lớn không đáp ứng

		0

		0

		 



		5

		Hoàn toàn không đáp ứng

		0

		0

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên.







2.3. Đánh giá của doanh nghiệp về chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử

Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử so với yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp được DN đánh giá như sau: phù hợp 12/14 DN (tỉ lệ 86%), phù hợp một phần 01/14 DN (tỉ lệ 7%), chưa hoàn toàn phù hợp 01/14 DN (tỉ lệ 7%). Xem bảng 2.3.



		STT

		Mức độ phù hợp 

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Phù hợp

		12

		86

		93%



		2

		Phù hợp một phần

		1

		7

		



		3

		Chưa hoàn toàn phù hợp

		1

		7

		 



		4

		Khác

		0

		

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 2.3. Đánh giá Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử của Trường





3. Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Trong số 14 DN được khảo sát, số lượng lao động nghề Cơ điện tử trình độ Cao đẳng dự kiến tuyển dụng là 27 lao động (tỉ lệ 60%). Ngoài ra, nhu cầu lao động nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ 40%. Xem bảng 3, biểu đồ 3.

		STT

		Trình độ

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Cao đẳng

		27

		60

		 



		2

		Trung cấp

		18

		40

		Có trong nội dung phiếu khảo sát.



		Tổng

		45

		100

		 



		Bảng 3. Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề Cơ điện tử





4. Sự phối hợp xây dựng dữ liệu thông tin việc làm giữa trường và doanh nghiệp

Sự phối hợp trong việc xây dựng dữ liệu thông tin việc làm cho sinh viên giữa nhà trường và DN được các DN đánh giá: tốt 09/14DN (tỉ lệ 64,3%), khá 03/14 DN (tỉ lệ 21,4%), trung bình 01/14 DN (tỉ lệ 7,1%), chưa tốt 01/14 (tỉ lệ 7,1%). Xem bảng 4, biểu đồ 4.

		STT

		Mức độ phối hợp

		Số lượng

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Tốt

		9

		64,3

		 



		2

		Khá

		3

		21,4

		 



		3

		Trung bình

		1

		7,1

		 



		4

		Chưa tốt

		1

		7,1

		 



		Tổng

		14

		100

		 



		Bảng 4. Đánh giá sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp







5. Các kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên

Qua khảo sát ý kiến của 14 DN, trong số 7 nhóm kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm cần thiết bổ sung thêm cho sinh viên để đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế thì các nhóm kỹ năng có số lượng DN đề nghị cao nhất là: kỹ năng làm việc nhóm 09/14 DN (tỉ lệ 64%), kỹ năng giao tiếp 07/14 (tỉ lệ 50%), kỹ năng an toàn lao động 07/14 DN (tỉ lệ 50%). Chi tiết xem bảng 5 và biểu đồ 5.

		STT

		Kỹ năng cần bổ sung

		Số lượng DN đề nghị

		Tỉ lệ (%)

		Ghi chú



		1

		Làm việc nhóm

		9

		64

		 



		2

		Giao tiếp

		7

		50

		 



		3

		An toàn lao động

		7

		50

		 



		4

		Kỹ năng sống

		3

		21

		 



		5

		Kỹ năng khác

		0

		0

		 



		6

		Tin học

		0

		0

		 



		7

		Ngoại ngữ

		0

		0

		 



		Bảng 5. Những kỹ năng nhà trường cần bổ sung cho sinh viên









6. Kết luận

Qua phân tích, đánh giá kết quả khảo sát DN về chất lượng đào tạo của nghề Cơ điện tử khoa Điện – Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, các DN có đánh giá khá tốt về chất lượng đào tạo nghề của Trường.

Năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên qua đào tạo nghề Cơ điện tử tại Trường được đánh giá đáp ứng được phần lớn nhu cầu thực tế công việc tại các doanh nghiệp.

Các kỹ năng: làm việc nhóm, an toàn lao động, giao tiếp được các DN đề nghị nhà trường tăng cường bổ sung thêm cho SV để đáp ứng được nhu cầu công việc.

Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát các DN về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan.



		Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các phòng, khoa (để biết);

- Lưu: QHDN.

		TRƯỞNG TRUNG TÂM











Nguyễn Văn Chiến









Biểu đồ 2.2.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên

Số lượng 	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	8	5	1	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	57.142857142857139	35.714285714285715	7.1428571428571423	0	0	

Số lượng	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	7	4	3	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	50	28.571428571428569	21.428571428571427	0	0	

Biểu đồ 4. Đánh giá sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp

Số lượng	Tốt	Khá	Trung bình	Chưa tốt	9	3	1	1	Tỉ lệ (%)	Tốt	Khá	Trung bình	Chưa tốt	64.285714285714292	21.428571428571427	7.1428571428571423	7.1428571428571423	

Biểu đồ 5. Những kỹ năng  nhà trường cần bổ sung cho sinh viên

Số lượng DN đề nghị	Làm việc nhóm	Giao tiếp	An toàn lao động	Kỹ năng sống	Kỹ năng khác	Tin học	Ngoại ngữ	9	7	7	3	0	0	0	Tỉ lệ (%)	Làm việc nhóm	Giao tiếp	An toàn lao động	Kỹ năng sống	Kỹ năng khác	Tin học	Ngoại ngữ	64.285714285714292	50	50	21.428571428571427	0	0	0	

Số lượng DN	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	9	4	1	0	0	Tỉ lệ (%)	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	64.285714285714292	28.571428571428569	7.1428571428571423	0	0	



Biểu đồ 2.2.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên

Số lượng 	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	8	5	1	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	57.142857142857139	35.714285714285715	7.1428571428571423	0	0	
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Danh sách khảo sát DN-Cơ ĐT-năm 2020
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		      TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020

		DANH SÁCH
Cơ quan, Doanh nghiệp được khảo sát ý kiến về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử
Khoa Điện - Điện tử - Năm 2020



		STT		Tên công ty		Địa chỉ		Số lượng SV 
làm việc (người)		Ghi chú		Nhu cầu tuyển dụng

		1		Công ty TNHH TMDV Autoss		80/62/17, Đường số 3, Phường 9, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh		7				5

		2		Công ty TNHH TM DV Hợp Long		1008/40 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh		11				2

		3		Công ty TNHH ƯDCN DV TT Âu Lạc		86/33 Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		7				5

		4		Công ty TNHH B & K Engineering		89 Trần Bá Giao, Phường 5, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh		3				3

		5		Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhất Tâm		119 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh		5				2

		6		Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh		568-568B, Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh		5				3

		7		Công ty TNHH Cơ điện Thanh Đa		Số 146/59/18/107 Vũ Tùng,  Phường 2, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh		10				10

		8		Công ty Xây dựng Cơ điện Dương Gia		127/66/8 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh		5				3

		9		Công ty TNHH Quản lý Nhà Việt		52/1A, Đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh		4				10

		10		Công ty cổ phần TM và KT Điện Miền Trung		79 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh		10				5

		11		Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng		167 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		4				10

		12		Công ty TNHH Cơ điện Trí Trung		37 Lê Văn Huân, Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		12				2

		Tổng				12		83				53

				Trưởng trung tâm				Người tổng hợp









				Nguyễn Văn Chiến				Nguyễn Thùy Dương



&"Times New Roman,Regular"&13Trang &P/&N	
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Danh sách khảo sát DN-Cơ ĐT-năm 2021
DS KSDN Cơ đt 2021

		      TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

		DANH SÁCH
Doanh nghiệp được khảo sát ý kiến về chất lượng đào tạo nghề Cơ điện tử 
Khoa Điện - Điện tử - Năm 2021



		STT		Tên công ty		Địa chỉ		Số lượng SV 
làm việc (người)		Ghi chú		DS tên sv tại dn		Nhu cầu tuyển dụng

		1		Công ty cổ phần Mepac		52, Đường Số 2, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh		14				4		5

		2		Công ty TNHH B&K Engineering		89 Trần Bá Giao, Phường 5, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh		5				2		10

		3		Công ty TNHH ƯDCN DV TT Âu Lạc		86/33 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		16				1		2

		4		Công ty cổ phần Kỹ thuật Cemep		793/49 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận7, Tp.Hồ Chí Minh		10				1		10

		5		Công ty TNHH SX TM Nguồn Sáng Mới		384 Bình Quới, Phường 28, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh		5

		6		Công ty TNHH Fujitech		25/3V, ấp Chánh, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh		4				1		1

		7		Công ty TNHH DV TM XD KT Hải Âu		6B3 Hà Huy Giáp, KP.3, phường Thạnh Lộc, Quận12, Tp.Hồ Chí Minh		7				3		36

		8		Công ty TNHH Máy móc công nghiệp Đại Hưng		Số 8A, Đường C12 (Cộng Hòa), Phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		1				1		5

		9		Công ty TNHH Hàn cắt Tân Cường Thịnh		568-568B, Quốc Lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh		5				1		5

		10		Công ty TNHH TM DV Rồng Nam Hải		689 Quang Trung, Phường 8, Q.quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh		2				1		1

		11		Nhà máy sản xuất Bao Ad Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hóa Chất Nhựa		Đường số 6, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Thị xã Tân An, tỉnh Long An		4				1		40

		12		Công ty TNHH Đại Hoàng Nam		18, Đường số 5, KDC. Sông Giồng, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh		4				1		35

		13		Công ty cổ phần Quản lý Nhà Việt		52/1A, Đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh		9				1		4

		14		Công ty TNHH Ô tô Thuận Phát		66 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		4				2		10

		15		Công ty TNHH KT Tự động Hưng Phú		27 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh		5				1		1

		Tổng: 15						95				21		165



				TRƯỞNG TRUNG TÂM				Người lập











				Nguyễn Văn Chiến				Nguyễn Thùy Dương



&"Times New Roman,Regular"&13Trang &P/&N	




Sheet1

		11		12		1		2		3		4		5

		6		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3

		1		5		5		4		5		5

		6		6		6		3.5		6		6

		-4.5		1		1		0.75		1		1

		8.5		6		50		5				6

				23.3		3		2

						70.3		20.55		17.3		23.3		0		0

						102.1						163.25






